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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 841047 Công nghệ phần mềm 4 90 Nguyễn Minh Cảnh 10969 01 5 6 3 C.E301 DKP1221 12---6789012345678----

2 841047 Công nghệ phần mềm 4 90 Nguyễn Minh Cảnh 10969 01 01 5 9 2 C.E403 DKP1221 12---6789012345678----

3 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin 4 80 Lê Nhị Lãm Thúy 11363 05 2 8 3 C.E102 DKP1221 12---6789012345678----

4 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin 4 80 Lê Nhị Lãm Thúy 11363 05 01 2 6 2 C.HB403 DKP1221 12---6789012345678----

5 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin 4 80 Huỳnh Nguyễn Khắc Huy 11556 07 2 8 3 C.E302 DKP1221 12---6789012345678----

6 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin 4 80 Huỳnh Nguyễn Khắc Huy 11556 07 01 2 6 2 C.E302 DKP1221 12---6789012345678----

7 841058 Hệ điều hành mã nguồn mở 3 90 Nguyễn Trung  Tín 11377 05 5 4 2 C.E301 DKP1221 12---6789012345678----

8 841058 Hệ điều hành mã nguồn mở 3 90 Nguyễn Trung  Tín 11377 05 01 3 6 2 C.E403 DKP1221 12---6789012345678----

9 841058 Hệ điều hành mã nguồn mở 3 90 Nguyễn Võ Lam Giang 10944 07 2 4 2 C.E301 DKP1221 12---6789012345678----

10 841058 Hệ điều hành mã nguồn mở 3 90 Nguyễn Võ Lam Giang 10944 07 01 3 4 2 C.E403 DKP1221 12---6789012345678----

11

841070 Thực tập tốt nghiệp (DCT)

6 30

01

2 1 5 TTSP05 DKP1201 ---------01234567-----

12 6 30 2 6 5 TTSP11 DKP1201 ---------01234567-----

13 6 30 3 1 5 TTSP11 DKP1201 ---------01234567-----

14 6 30 3 6 5 TTSP20 DKP1201 ---------01234567-----

15 6 30 4 1 5 TTSP05 DKP1201 ---------01234567-----

16 6 30 4 6 5 TTSP11 DKP1201 ---------01234567-----

17 6 30 5 1 5 TTSP03 DKP1201 ---------01234567-----

18 6 30 5 6 5 TTSP05 DKP1201 ---------01234567-----

19 6 30 6 1 5 TTSP05 DKP1201 ---------01234567-----

20 6 30 6 6 5 TTSP05 DKP1201 ---------01234567-----

21 6 30 7 1 5 TTSP01 DKP1201 ---------01234567-----

22 841072 Các công nghệ lập trình hiện đại 3 100 Từ Lãng Phiêu 11636 02 2 6 2 C.HB406 DKP1201 12---6789012345678----

23 841072 Các công nghệ lập trình hiện đại 3 100 Từ Lãng Phiêu 11636 02 01 2 8 2 C.HB406 DKP1201 12---6789012345678----

24 841099 Khóa luận tốt nghiệp (DCT) 10 0 01 0 0 0 DKP1201 12---6789012345678----



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

25 841107 Lập trình Java 4 50 Phùng Thái Thiên Trang 10227 05 6 6 3 C.A509 DKP1221 12---6789012345678----

26 841107 Lập trình Java 4 50 Phùng Thái Thiên Trang 10227 05 01 6 9 2 C.A110 DKP1221 12---6789012345678----

27 841107 Lập trình Java 4 50 Đỗ Ngọc Như Loan 11041 10 3 1 3 C.E302 DKP1221 12---6789012345678----

28 841107 Lập trình Java 4 50 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10615 10 01 4 6 2 C.A105 DKP1221 12---6789012345678----

29 841108 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 90 Huỳnh Minh Trí 20766 06 6 6 3 C.C107 DKP1231 12---6789012345678----

30 841108 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 90 Huỳnh Minh Trí 20766 06 01 6 9 2 C.E402 DKP1231 12---6789012345678----

31 841110 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 4 90 Phạm Hoàng Vương 10409 05 4 1 3 C.E503 DKP1221 12---6789012345678----

32 841110 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 4 90 Phạm Hoàng Vương 10409 05 01 4 4 2 C.E503 DKP1221 12---6789012345678----

33 841110 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 4 90 Huỳnh Minh Trí 20766 07 6 1 3 C.HB406 DKP1221 12---6789012345678----

34 841110 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 4 90 Huỳnh Minh Trí 20766 07 01 6 4 2 C.HB406 DKP1221 12---6789012345678----

35 841113 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3 90 Từ Lãng Phiêu 11636 04 6 6 2 C.B109 DKP1211 12---6789012345678----

36 841113 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3 90 Từ Lãng Phiêu 11636 04 01 5 4 2 C.E402 DKP1211 12---6789012345678----

37 841113 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3 90 Từ Lãng Phiêu 11636 05 6 4 2 C.A313 DKP1211 12---6789012345678----

38 841113 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 3 90 Từ Lãng Phiêu 11636 05 01 2 4 2 C.E403 DKP1211 12---6789012345678----

39 841303 Kỹ thuật lập trình 4 80 Lai Đình Khải 10063 07 4 8 3 C.E304 DKP1231 12---6789012345678----

40 841303 Kỹ thuật lập trình 4 40 Lai Đình Khải 10063 07 01 2 4 2 C.A111 DKP1231 12---6789012345678----

41 841303 Kỹ thuật lập trình 4 40 Lai Đình Khải 10063 07 02 2 1 2 C.A105 DKP1231 12---6789012345678----

42 841404 Mạng máy tính 3 80 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 07 2 6 2 C.PHA DKP1231 12---6789012345678----

43 841404 Mạng máy tính 3 40 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 07 01 4 6 2 C.A109 DKP1231 12---6789012345678----

44 841404 Mạng máy tính 3 40 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 07 02 4 4 2 C.A109 DKP1231 12---6789012345678----

45 841405 Xác suất thống kê 3 110 Trần Thanh Bình 10135 05 5 3 3 C.A313 DKP1231 12---6789012345678----

46 841406 Giải tích 2 3 110 Bùi Đình Thắng 10131 05 6 1 3 C.E502 DKP1231 12---6789012345678----

47 841407 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 90 Trương Tấn Khoa 11384 02 6 1 3 C.E503 DKP1211 12---6789012345678----

48 841407 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 45 Trương Tấn Khoa 11384 02 01 6 4 2 C.A109 DKP1211 12---6789012345678----

49 841407 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 45 Trương Tấn Khoa 11384 02 02 6 9 2 C.A105 DKP1211 12---6789012345678----

50 841408 Kiểm thử phần mềm 4 100 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637 01 4 1 3 C.E502 DKP1211 12---6789012345678----

51 841408 Kiểm thử phần mềm 4 100 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637 01 01 4 4 2 C.E502 DKP1211 12---6789012345678----

52 841434 Thương mại điện tử và ứng dụng 4 90 Phạm Thi Vương 11426 01 7 1 3 C.B109 DKP1211 12---6789012345678----

53 841434 Thương mại điện tử và ứng dụng 4 90 Phạm Thi Vương 11426 01 01 7 4 2 C.B109 DKP1211 12---6789012345678----



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 01/12/2023 16:16 Trang 3

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

54 841462
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
(ngành KTPM)

4 90 Trần Đình Nghĩa 10601 01 5 6 3 C.HB406 DKP1211 12---6789012345678----

55 841462
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
(ngành KTPM)

4 90 Trần Đình Nghĩa 10601 01 01 5 9 2 C.HB406 DKP1211 12---6789012345678----

56 841464 Lập trình Web và ứng dụng nâng cao 4 90 Nguyễn Thanh Sang 10991 05 7 1 3 C.HB406 DKP1221 12---6789012345678----

57 841464 Lập trình Web và ứng dụng nâng cao 4 90 Nguyễn Thanh Sang 10991 05 01 7 4 2 C.HB406 DKP1221 12---6789012345678----

58 841476 Đồ án chuyên ngành (ngành KTPM) 4 50 Phạm Thế Bảo 11381 04 2 2 4 C.E203 DKP1201 12---6789012345678----

59 841481 Thiết kế giao diện 4 90 Trần Sơn Hải 20666 03 3 1 3 C.E201 DKP1211 12---6789012345678----

60 841481 Thiết kế giao diện 4 90 Trần Sơn Hải 20666 03 01 3 4 2 C.E402 DKP1211 12---6789012345678----

61 841481 Thiết kế giao diện 4 90 Trần Sơn Hải 20666 04 3 8 3 C.C101 DKP1211 12---6789012345678----

62 841481 Thiết kế giao diện 4 90 Trần Sơn Hải 20666 04 01 3 6 2 C.E402 DKP1211 12---6789012345678----

63 841482 Seminar chuyên đề 3 100 Nguyễn Quốc Huy 10600 02 7 6 5 C.B109 DKP1201 12---6789012----------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


